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    KIỂM TRA ĐỌC: 
1. Đọc thành tiếng(3 điểm): Kiểm tra đối với từng học sinh trong các tiết ôn tập ở CHKII .
2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt:(  7 điểm)
                                              ( Thời gian 35 phút)
   Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi:
                                                  Trái tim người mẹ
       Một cây Bạch Dương xinh đẹp sống trong khu rừng cùng ba đứa con gái bé bỏng của mình- ba cây Bạch Dương Con non nớt, khẳng khiu.Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. Ba cây Bạch Dương Con lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi. Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả.
      Một hôm, cơn mưa dông rất lớn ập tới khu rừng. Sấm sét đùng đùng, chớp giật nhoáng nhoàng cả bầu trời. Ba cây Bạch Dương Con run rẩy vì hoảng sợ. Bạch Dương Mẹ xòe cành ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành: " Các con đừng sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi. Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà!". Nhưng Bạch Dương Mẹ còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ chói tai vang lên.Tia sét đã đánh trúng Bạch Dương Mẹ, đốt cháy sém cả thân cây.Vẫn nhớ phải bảo vệ các con nên Bạch Dương Mẹ cố hết sức để không bốc cháy.Mưa rào xối xả, gió mạnh gào rít nhưng Bạch Dương Mẹ vẫn cố đứng vững. Không một chút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con của mình. Không một phút nào mẹ quên xòe cành ôm chặt các con. Chỉ đến khi cơn dông hung tợn đã qua, gió đã thôi gầm rú, ánh nắng đã tràn về thì thân Bạch Dương Mẹ mới chịu gục ngã. Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: " Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu.Tia sét không đánh nổi trái tim mẹ, trái tim mẹ vẫn còn nguyên lành. Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ..."Nói đến đây ,thân cây mẹ đổ gục xuống nhưng không hề làm gãy cành lá của ba đứa con mình.
   Từ đó đến nay, xung quanh gốc cây đổ là ba cây Bạch Dương khỏe mạnh, tốt tươi. Bên cạnh đó một thân cây nằm trên mặt đất, cỏ và rêu phủ đầy. Nếu các bạn có dịp đến nơi ấy trong khu rừng, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây đó - nó mềm mại đến lạ kì! Sau đó, bạn hãy nhắm mắt lại và lắng nghe. Rất có thể bạn sẽ nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong đó. Trái tim người mẹ.
                                                                                                   (  Ngô Linh Nga) 
Câu 1: Bạch Dương Mẹ đã chăm sóc con chu đáo như thế nào?
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
A. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, Bạch Dương Mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình.
B. Ba cây Bạch Dương Con lớn nhanh, vui tươi nhờ có mẹ chăm sóc.
C. Bạch Dương Mẹ làm cho các con chẳng biết thế nào là lo sợ cả.
Câu 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 
  Ba cây .............................................................................. lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi.
Câu 3: Bạch Dương Mẹ đã làm những gì để bảo vệ con trong cơn dông tố?
   Viết câu trả lời của em:
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
.Câu 4: Bạch Dương Mẹ rất yêu con. Em hãy ghi vào dòng trống các chi tiết nói về tình yêu con của Bạch Dương mẹ làm em xúc động nhất.
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
Câu 5: Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?
   Viết câu trả lời của em:
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 6:  Hãy tưởng tượng em đi vào khu rừng và đã nghe thấy tiếng trái tim Bạch Dương Mẹ. Viết vào dòng trống những điều trái tim đó nói với em. ( Viết 2- 3 câu )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7: Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?
    “Nếu các bạn  có dịp đến nơi ấy trong khu rừng, xin hãy ngồi nghỉ trên thân cây 
đó – nó mềm mại đến lạ kì!”
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.
B. Đánh dấu phần giải thích trong câu.
C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
Câu 8: Từ trái tim  trong bài mang nghĩa gì ? Nó được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?
   Viết câu trả lời của em:
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..............................................................
Câu 9:"Bạch Dương Mẹ còn chưa kịp nói hết câu thì một tiếng nổ chói tai vang lên."
 Câu trên là câu đơn hay câu ghép? Tìm chủ ngữ và vị ngữ của câu đó.
   Viết câu trả lời của em:
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 10: Dựa vào những hình ảnh trong đoạn 2 của bài đọc. Em hãy viết ( 3-5 câu) miêu tả cảnh dông bão trong khu rừng.( Chú ý viết câu văn gợi tả, gợi cảm)
...............................................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

	               Giáo viên coi (kí, ghi rõ họ tên):   

              1 -.................................................................
              2 -.................................................................
	               Giáo viên chấm (kí, ghi rõ họ tên):   

             1 -..............................................................
             2 -.............................................................
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CHKII- LỚP 5
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: TIẾNG VIỆT(VIẾT)



KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)
1. Chính tả nghe - viết: (2 điểm) ( 20 phút)  
                                               Trái tim người mẹ
      Một cây Bạch Dương xinh đẹp sống trong khu rừng cùng ba đứa con gái bé bỏng của mình - ba cây Bạch Dương Con non nớt, khẳng khiu. Những ngày giá rét, Bạch Dương Mẹ xòe cành, xòe lá che mưa, che gió cho con. Ngày nóng, mẹ lại xòe bóng mát che nắng, bảo vệ con mình. Ba cây Bạch Dương Con lớn rất nhanh và lúc nào cũng vui tươi. Ở bên mẹ, chúng chẳng biết thế nào là lo sợ cả.
   Một hôm, cơn mưa rông rất lớn ập tới khu rừng..... 
2. Tập làm văn: ( 8 điểm )( 35 phút)
 HS chọn một trong hai đề sau:
Đề 1:  Hãy tả ngôi trường thân yêu gắn bó với em trong nhiều năm qua.
Đề 2:  Tuổi thơ của em gắn bó với biết bao nhiêu người thân yêu. Đó là mẹ với giọng hát ru em ngọt ngào đưa em vào giấc ngủ, là bà với những câu chuyện thần tiên có ông bụt, bà tiên hiền hậu bắt đầu bằng " ngày xửa, ngày xưa..." là bàn tay mạnh mẽ, ấm áp của cha khi nâng em dậy sau mỗi lần té ngã....Em hãy tả một người thân yêu của em.
                                  ___________________________________
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	ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KT ĐỊNH KÌ CHKII- LỚP 5
NĂM HỌC 2017 - 2018
Môn: TIẾNG VIỆT


I. Đọc thành tiếng: 3 điểm
- HS bốc thăm và đọc các bài Tập đọc - HTL từ tuần 19 đến tuần 34.
- Biểu điểm :
+ Đọc vừa đủ nghe,rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu, đọc giọng có biểu cảm: 1 điểm
+ Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa,đọc đúng tiếng từ( không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
+ Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm
II. Đọc hiểu:7 điểm
-  Mỗi câu 1, 2, 3,4 ,7,8  mỗi câu đúng cho 0,5 điểm; 
- Câu 5,6,9,10 - mỗi câu trả lời đúng  1 điểm
Câu 1. Ý A 
Câu 2. Bạch Dương Con
Câu 3. Bạch Dương Mẹ xòe cành ôm chặt ba đứa con vào lòng và dỗ dành: " Các con đừng sợ! Sấm sét không nhìn thấy các con đâu, cành của mẹ che kín hết rồi.Mẹ là cây cao nhất trong khu rừng này mà!"
Câu 4: HS có thể ghi theo cảm xúc của mình các chi tiết nói về tình yêu con của Bạch Dương Mẹ
VD: Khi ngã, Bạch Dương Mẹ vẫn cố thì thầm: " Các con đừng sợ, mẹ không bỏ các con đâu.Thân cây bị đổ của mẹ sẽ bị rêu cỏ phủ đầy, nhưng trái tim mẹ thì không bao giờ ngừng đập, không bao giờ..."
Hoặc chi tiết: 
   Không một chút nào Bạch Dương Mẹ không nhớ bảo vệ các con của mình. Không một phút nào mẹ quên xòe cành ôm chặt các con.
Câu 5. Câu chuyện cho chúng ta hiểu rằng: Tình mẹ yêu con là bất diệt.
Câu 6: HS có thể viết theo sự tưởng tượng của mình.Khi viết câu phải thể hiện  được  đúng nội dung yêu cầu ,viết câu đúng ngữ pháp.
VD: Một buổi trưa hè yên ả, tôi dừng chân bên một thảm cỏ dày,nơi có ba cây bạch dương non đang độ lớn.Bỗng bên tai tôi có tiếng thì thầm êm ái của Bạch Dương Mẹ: “Trái tim tôi luôn ở bên các con tôi.Gió bão mưa giông có thể làm cho tôi thân gãy cành rơi, nhưng trái tim yêu thương của tôi sẽ còn mãi mãi”.
Câu 7: ý B
Câu 8: Từ trái tim  trong bài chỉ tình yêu thương. Nó được dùng với nghĩa chuyển.
Câu 9: Câu trên là câu ghép gồm 2 vế câu
CN1: Bạch Dương Mẹ               VN1: còn chưa kịp nói hết câu
CN2: một tiếng nổ chói tai         VN 2: vang lên
Câu 10: HS viết theo cảm xúc và suy nghĩ riêng của mình.Khi chấm GV thấy HS diễn đạt câu văn đúng ngữ pháp, câu văn gợi tả ,gợi cảm... vẫn cho điểm tối đa.
 VD: Khu rừng đang yên ả. Bỗng mây đen từ đằng đông ùn ùn kéo đến, đen đặc cả bầu trời. Gió thổi mạnh. Gió điên đảo gầm rú, vang động cả khu rừng. Sấm chớp đùng đùng nổi giận như muốn xé toạc bầu trời đen thẫm.  
II/ Kiểm tra viết( 10 điểm)
1. Chính tả : 2 điểm
-Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ,trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp : 1 điểm.
- Viết đúng chính tả( không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
2. Tập làm văn: (8 điểm)
- Mở bài (1 điểm)
- Thân bài: 4 điểm (Nội dung:1,5 điểm; Kĩ năng:1,5 điểm ; Cảm xúc: 1 điểm):
-  Kết luận( 1 điểm)
- Chữ viết chính tả: 0,5 điểm
- Dùng từ ,đặt câu: 0,5 điểm
- Sáng tạo: 1 điểm
* Gợi ý dàn bài:
Đề 1:
a. Mở bài (1 điểm)
- Giới thiệu tên trường, trường nằm ở trung tâm xã.
b. Thân bài: 4 điểm (Nội dung:1,5 điểm; Kĩ năng:1,5 điểm ; Cảm xúc: 1 điểm):
Thứ tự cụ thể (tuỳ sự quan sát mà miêu tả theo thứ tự cụ thể)
* Tả bao quát về ngôi trường
- Trường được xây dựng bằng gì? Mái lợp, tường, nền? 
- Địa điểm: cao ráo, khang trang hay ẩm thấp
*Tả ngôi trường với những chi tiết nổi bật.
-Cổng trường, cảnh khu lớp học (chạy dài thẳng tắp, trang trí giống nhau, dãy bàn học ngay ngắn, thứ tự, gợi lên những khuôn mặt thân quen...)
- Cảnh dãy văn phòng: phòng thầy (cô) hiệu trưởng, phòng giáo viên, phòng chức năng...
- Sân trường: hàng cây, các bồn hoa, cột cờ sừng sững, sân trường rộng, khu vườn trường xinh xắn...
- Cảnh sinh hoạt của học sinh: trước buổi học, trong giờ học, sau giờ học.
c. Kết luận( 1 điểm)
Nêu cảm nghĩ: yêu mến ngôi trường, góp phần xây dựng trường lớp sạch đẹp.
- Chữ viết chính tả: 0,5 điểm
- Dùng từ ,đặt câu: 0,5 điểm
- Sáng tạo: 1 điểm
 Đề 2:
a. Mở bài:  (1  điểm) Giới thiệu  người thân em tả .Quan hệ của người đó với em 
b.Thân bài: 4 điểm (Nội dung:1,5 điểm; Kĩ năng:1,5 điểm ; Cảm xúc: 1 điểm):
 +Tả được những nét tiêu biểu về hình dáng , bao quát tuổi tác, khuôn mặt, dáng vẻ, màu da; tả chi tiết mái tóc , hàm răng, đôi mắt, quần áo...
+ Tả được những hoạt động, cử chỉ, biểu hiện tính tình của người đó một cách hợp lý: nghiêm khắc, hiền lành, lời nói, việc làm, thái độ ứng xử với mọi người xung quanh...có xen cảm xúc khi viết 
c. Kết bài: (1 điểm): Nêu cảm nghĩ của bản thân về người được tả
Lưu ý: Học sinh có thể tả hình dáng xen lẫn với tả tính tính hoạt động
 - Chữ viết chính tả: 0,5 điểm
- Dùng từ ,đặt câu: 0,5 điểm
- Sáng tạo: 1 điểm
_____________________________________________
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MA TRẬN NỘI DUNG KIỂM TRA ĐỌC HIỂU VÀ KIẾN THỨC TIẾNGVIỆT                   
                                                 NĂM HỌC: 2017- 2018

	 
Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu,
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	Đọc hiểu văn bản:
- Xác định được hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong bài đọc.
- Hiểu nội dung của bài đọc, hiểu ý nghĩa của bài đọc.
- Giải thích được chi tiết trong bài bằng suy luận trực tiếp.
- Nhận biết được hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; biết liên hệ những điều đọc được với suy nghĩ của bản thân.
	

Số câu
 
 
	02
	02
	01
	01
	6

	 
	Số điểm
	1
	1
	1
	1
	04

	Kiến thức tiếng Việt:
- Hiểu nghĩa của từ, xác định được nghĩa của từ.
- Nắm được tác dụng của dấu câu( Dấu gạch ngang)
- Củng cố, phân biệt đượccâu đơn ,câu ghép.Xác định các thành phần của câu:chủ ngữ, vị ngữ trong câu ghép.
- Bước đầu cảm nhận được cái hay của những câu văn gợi tả, gợi cảm để viết được những câu văn hay, giàu cảm xúc.
	 
Số câu
 
	01
	01
	01
	01
	04

	 
	Số điểm
	0,5
	0,5
	1
	1
	03

	
 Tổng
 
	
Số câu
	03
	03
	02
	02
	10

	
	Số điểm
	   1,5
	     1,5
	02
	02
	07







         UBND HUYỆN KINH MÔN
        TRƯỜNG T.H PHẠM MỆNH

 MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT
NĂM HỌC:  2017 – 2018

	STT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	2
	
	2
	
	
	1
	
	1
	6

	
	
	Câu số
	1-2
	
	3-4
	
	
	5
	
	6
	

	2
	Kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	1
	4

	
	
	Câu số
	7
	
	8
	
	
	9
	
	10
	

	                  Tổng số câu
	3
	
	3
	
	
	2
	
	2
	10

















